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HỌC KỲ:I

NĂM HỌC: 2015 - 2016
Lớp : 14TC-QTM           Ngày thi:     /     / 2016


Thời gian:  90  phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu các ứng dụng của mạng mà em biết.
Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu tên các dạng tín hiệu điện mà em đã học.Tín hiệu nào được sử dụng cho cáp xoắn đôi và khoảng cách truyền xa nhất trên cáp xoắn đôi là bao nhiêu? 
Câu 3: (2 điểm)
Em hãy vẽ mô hình mạng dạng hình sao mà em biết .Ưu và nhược điểm của mạng hình sao?
Câu 4: (2 điểm)
Cho dữ liệu cần truyền D= 110101 số chia P=1001.Tìm F và T( frame được truyền) .
Câu 5: (2 điểm)
Khi dùng khóa cho mã dịch vòng là 12 theo modun 26 máy thu thu được mật mã hóa số liệu là: OTUQZPUOTTAOTUYUZT. Em hãy dịch mật mã này lại bản gốc.
	TRƯỞNG KHOA 
Nguyễn Văn Minh


	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Văn Đôn
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

       Lê Tất Đạt

 
	TRƯỞNG BỘ MÔN


                ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 


    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ĐÁP ÁN  ĐỀ THI KẾT THÚC  HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC PHẦN: MẠNG VIỄN THÔNG VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU

HỌC KỲ:I

          NĂM HỌC: 2015 - 2016
Lớp : 14TC-QTM           Ngày thi:     /     / 2016



Thời gian:  90  phút
Câu 1: Hãy nêu các ứng dụng của mạng mà em biết (2 điểm)

· Truyeàn files.

· In aán.

· Truy xuaát, caäp nhaät cô sôû döõ lieäu.

· Duyeät web.

· Göûi thö ñieän töû

· Giaùm saùt, ñieàu khieån töø xa.

· Ñieàu khieån maùy moùc coâng nghieäp, Robot.

· Löu tröõ thoâng tin.
Câu 2: (2 điểm)

 Có 7 dạng tín hiệu điện:

1. RS-232A,B,C, EIA-232D, V.24 (ITU-T), V.28

2. RS-422A / V.11

3. Voøng doøng 20 mA

4. Tín hieäu Baseband treân caùp ñoàng truïc
5. Tín hieäu Broadband treân caùp ñoàng truïc.
6. Tín hieäu treân caùp sôïi quang.

7. Tín hieäu voâ tuyeán vaø veä tinh.

Tín hiệu RS-422A / V.11 sử dụng trên cáp xoắn đôi,khoảng cách truyền xa nhất là 100m
Câu 3: (2 điểm)


- Ưu điểm: 
     +Thiết lập mạng đơn giản, dễ dàng cấu hình lại mạng (thêm, bớt các trạm), dễ dàng kiểm soát  và khắc 
phục sự cố, tận dụng được tối đa tốc độ truyền của đường truyền vật lý. 

 +Hoạt động theo nguyên lý nối song song nên nếu có một thiết bị nào đó ở một nút thông tin bị hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thường.
-Nhược điểm: Độ dài đường truyền nối một trạm với thiết bị trung tâm bị hạn chế (trong vòng 100m,với công nghệ hiện nay). 
Câu 4: (2 điểm)

Ta có    D=110101   (   D(x)= x5+x4+x2+1


          P= 1001      (   P(x) =  x3+1
( 3 bits)



x8+x7+x5+x3       x3+1

                                      x8   +   x5              x5+x4+x+1

                                      x7   +        x3
                                      x7  +    x4
                                        

                                             x4  +   x3
                                             x4   +x

                                                 x3+x

                                                 x3+1

                                                    x+1

                                 Vậy         FCS= 011            T= 110101011
              Câu 5:  Từ số liệu trên ta có


14
19
20
16
25
15
20
14
19
19
0
14
19


20
24
20
15
19  (1 đ )


Lấy từng giá trị trừ 12 rồi modun 26 ta được



2
7
8
4
13
3
8
2
7
7
14
2
7


8
12
8
13
7



Vậy từ gốc là: CHIEN DICH HO CHI MINH (1 đ )
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